
 

 
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC NĂM 2024 

 
Số:         /TB-HĐTD 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Hà Nội, ngày       tháng  7 năm 2024  

THÔNG BÁO 

Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự 

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Y tế dự phòng 

và nộp phí thi tuyển công chức 

 
 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-DP ngày 10/7/2024 của Cục trưởng Cục Y 

tế dự phòng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 của 

Cục Y tế dự phòng; 

 Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-DP ngày 19/7/2024 của Cục trưởng Cục Y 

tế dự phòng về việc phê duyệt danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Y tế dự phòng 

sau khi kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Y tế dự phòng (sau 

đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo một số nội dung như sau: 

1. Thông báo Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự 

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Y tế dự phòng (theo danh sách 

đính kèm). 

2. Đề nghị người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển 

dụng công chức năm 2024 nộp phí thi tuyển để Hội đồng tuyển dụng có cơ sở 

thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi Vòng 1 theo quy định. Cụ thể như sau: 

- Thời gian nộp: Từ ngày 19/7/2024 đến hết 12h00’ ngày 23/7/2024. 

- Phí thi tuyển: 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng) 

- Hình thức thu phí: 

+ Nộp tiền mặt trực tiếp tại: Bộ phận Tài chính kế toán, Phòng 703 Văn 

phòng Cục Y tế dự phòng, Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. 

Hoặc: 
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+ Chuyển khoản theo thông tin sau: 

 Tên tài khoản: Cục Y tế dự phòng 

 Số tài khoản: 0611001939580 

 Tại: Vietcombank chi nhánh Ba Đình 

 Nội dung chuyển khoản: STT-Họ và tên-Nộp phí TTCC2024 

(Ví dụ: 01 Nguyen Van A Nop phi TTCC2024). 

* Lưu ý: Người dự tuyển phải ghi nội dung chuyển khoản đầy đủ theo hướng 

dẫn nêu trên, trong đó STT là số thứ tự trong Danh sách người dự tuyển đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 đính kèm 

Thông báo này. Nếu chuyển khoản, thí sinh được tính là đã nộp phí thi tuyển khi 

tài khoản của Cục Y  tế dự phòng đã nhận được tiền. 

 3. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Y tế dự phòng 

không tổ chức ôn thi dưới mọi hình thức; Danh mục tài liệu tham khảo của kỳ 

thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Y tế dự phòng đã được đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử (Website) Cục Y tế dự phòng theo địa chỉ: 

https://vncdc.gov.vn. 

 4. Đề nghị người dự tuyển kiểm tra lại các thông tin trong danh sách dự 

thi đính kèm Thông báo của Hội đồng tuyển dụng. Trường hợp thông tin chưa 

đúng với Phiếu đăng ký dự tuyển đã nộp, người dự tuyển liên hệ với Hội đồng 

tuyển dụng (thông qua Văn phòng Cục Y tế dự phòng, ĐT: 0243.8430040 hoặc 

ThS. Lê Mai Hùng, ĐT: 0383230885) trước 12h00’ ngày 23/7/2024 để Hội 

đồng tuyển dụng tổng hợp, xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Vụ TCCB (để b/c);  

- Website Cục (để đăng tải); 

- Cục A03 (để biết); 

- Lưu: VT, VP (HĐTD). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Đức 

CỤC TRƯỞNG 
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DANH SÁCH NGƯỜI DỰ TUYỂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

 NĂM 2024 CỦA CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD ngày       tháng 7 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng) 

 

TT Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 
Quê quán 

Chỗ ở hiện nay 

(để báo tin) 

VLVT đăng ký tuyển 

dụng 
Trình độ chuyên môn  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Lý do 

miễn thi 

Ngoại ngữ Nam Nữ 

1 
Dương Việt 

Bằng 
1995   Kinh 

Thôn Hoài 

Thượng, Xã Liên 

Bão, H. Tiên Du, 

Tỉnh Bắc Ninh 

Thôn Hoài Thượng, Xã 

Liên Bão, H. Tiên Du, 

Tỉnh Bắc Ninh 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Kiểm 

soát bệnh không lây 

nhiễm 

- Thạc sỹ Y học dự phòng 

- Bác sỹ Y học dự phòng  
Không Không 

2 
Nguyễn Thị 

Hồng 
  1989 Kinh TP. Hà Nội 

Số 8 Ngách 11 Ngõ 290 

Kim Mã, Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Kiểm 

soát bệnh không lây 

nhiễm 

- Thạc sỹ Y tế công cộng   

- Cử nhân Y tế công cộng  
Không 

Bằng đại 

học chuyên 

ngành tiếng 

Anh 

3 
Nguyễn Thị 

Tuyết Ngọc 
  1996 Kinh 

Phường Quang 

Trung, TP. Hải 

Dương, Tỉnh Hải 

Dương 

Số 11B/77 An Ninh, P. 

Quang Trung, TP. Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Kiểm 

soát bệnh không lây 

nhiễm 

- Bác sỹ Y học dự phòng  Không Không 

4 
Ngô Thị 

Phương Thảo 
  1987 Kinh 

Xã Yên Lộc, 

Huyện Ý Yên, 

Tỉnh Nam Định 

Số 1 Ngõ Chùa Nền, P. 

Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Kiểm 

soát bệnh không lây 

nhiễm 

- Thạc sỹ Y tế công cộng 

- Cử nhân Y tế công cộng 
Không Không 

5 
Trần Thị Thảo 

Anh 
  1996 Kinh 

Huyện Lý Nhân, 

Tỉnh Hà Nam 

P12A34-VP5 Bán đảo 

Linh Đàm, P. Hoàng 

Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Bác sỹ Y học dự phòng Không Không 

6 
Nguyễn Thị 

Nhung 
  1996 Kinh 

Xã Thanh Thủy, 

Huyện Thanh 

Liêm, Tỉnh Hà 

Nam 

Số nhà 24 Ngõ 155 Xuân 

Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Bác sỹ Y học dự phòng  Không Không 

7 
Nguyễn Thị 

Phương Tiệp 
  1990 Kinh 

Cộng Hiền, Vĩnh 

Bảo, TP. Hải 

Phòng 

Phòng 801, Số 1 ngách 

139/18 Khương Thượng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Thạc sỹ Y tế công cộng 

- Cử nhân Y tế công cộng  
Không 

Bằng đại 

học chuyên 

ngành tiếng 

Anh 
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TT Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 
Quê quán 

Chỗ ở hiện nay 

(để báo tin) 

VLVT đăng ký tuyển 

dụng 
Trình độ chuyên môn  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Lý do 

miễn thi 

Ngoại ngữ Nam Nữ 

8 Lê Thị Ngân   1997 Kinh 

Thôn Sồi Cầu, Xã 

Thái Học, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh 

Hải Dương 

Số nhà 1 Ngõ 226 Định 

Công, Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Bác sỹ Y học dự phòng Không Không 

9 
Nguyễn Thị 

Lan Hương 
  1997 Kinh 

Thôn Đông Khê, 

Xã Đan Phượng, 

Huyện Đan 

Phượng, TP. Hà 

Nội 

Chung cư Thanh Bình, 

Số 3 Nguyễn Cảnh Dị, 

Định Công, Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Bác sỹ  Y học dự phòng Không Không 

10 
Phạm Ngọc 

Hân 
  1994 Kinh 

Thị trấn Phú 

Xuyên, Huyện 

Phú Xuyên, TP. 

Hà Nội 

G15 Bồ Hỏa, Hà Cầu, 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Bác sỹ Y học cổ truyền  Không Không 

11 
Đinh Thị Thanh 

Lê 
  2000 Kinh 

Đức Thọ, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

VK02A09 Hoành Thành 

Villas, Mỗ Lao, Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Bác sỹ Y  học dự phòng   Không Không 

12 
Đinh Thị Ánh 

Dương 
  2000 Kinh 

Xã Đồng Hưu, 

Huyện Yên Thế, 

Tỉnh Bắc Giang 

28/562 Ngọc Thụy, Long 

Biên, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Bác sỹ Y  học dự phòng   Không Không 

13 
Đoàn Ngọc 

Tiến 
1998   Kinh 

Thị trấn Cồn, 

Huyện Hải Hậu, 

Tỉnh Nam Định 

Tòa D, Báo Nhân dân, 

Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Bác sỹ Y học dự phòng Không Không 

14 
Ngô Ngọc 

Hưng 
2000   Kinh 

Xã Xuân Thủy, 

H.Xuân Trường, 

Tỉnh Nam Định 

Số 1 Tôn Thất Tùng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Bác sỹ Y học dự phòng  Không Không 

15 
Đặng Thị 

Quỳnh 
  1995 Kinh 

Thanh Hải, Thanh 

Liêm, Tỉnh Hà 

Nam 

P202 E1B, Chung cư 

Ecohome1, đường Đông 

Thắng, Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Thạc sỹ  Sinh học  

- Cử nhân Công nghệ sinh 

học  

Con 

thương 

binh  

Không 
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TT Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 
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Lý do 

miễn thi 

Ngoại ngữ Nam Nữ 

16 
Nguyễn Văn 

Huy 
1994   Kinh 

Duyên Hải, Hưng 

Hà, Tỉnh Thái 

Bình 

P202 E1B, Chung cư 

Ecohome1, đường Đông 

Thắng, Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Quản lý 

tiêm chủng & An toàn 

sinh học 

- Thạc sỹ Sinh học - Kỹ sư 

Công nghệ sinh học  
Không Không 

17 
Nguyễn Thị 

Hương Giang 
  2001 Kinh 

Xã Yên Tiến, 

Huyện Ý Yên, 

Tỉnh Nam Định 

Số 484E Trần Phú, P. Ba 

Đình, TP. Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Cử nhân Y tế công cộng  Không Không 

18 Lã Tiến Sơn 1984   Kinh 

Xã Lưu Hoàng, 

Huyện Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

Số 23 Nguyễn Thái Học, 

P. Quang Trung, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Thạc sỹ Y tế công cộng  

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  

- Cử nhân công nghệ thông 

tin  

Không 

Bằng đại 

học nước 

ngoài 

19 
Đỗ Thị Diệu 

Linh 
  2001 Kinh 

Cao Viên, Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

Chung cư 22 Phường 

Thượng Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Cử nhân Y tế công cộng  Không Không 

20 
Nguyễn Kiều 

Đông Hoàng 
1994   Kinh 

Trực Thái, Trực 

Ninh, Tỉnh Nam 

Định 

Tổ 6 Khu 1 Phường 

Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Bác sỹ Y học dự phòng  Không Không 

21 
Đào Ánh 

Nguyệt  
  2001 Kinh 

Tổ 11 Ngọc Thụy, 

Long Biên, TP. 

Hà Nội 

Số 180B, Ngọc Thụy, 

Long Biên, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Cử nhân Y tế công cộng Không Không 

22 
Nguyễn Hương 

Lý 
  1996 Kinh 

Thôn 1 Xã Hương 

Ngải, Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

Thôn 1 Xã Hương Ngải, 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Bác sỹ  Đa Khoa Không Không 

23 Phí Thị Giang   1996 Kinh 

Thôn Hạ, Cửu 

Cao, Văn Giang, 

Tỉnh Hưng Yên 

Thôn Hạ, Cửu Cao, Văn 

Giang, Tỉnh Hưng Yên 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Bác sỹ Y học dự phòng  Không Không 
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Ngoại ngữ Nam Nữ 

24 
Đinh Thị Thanh 

Nhàn 
  2002 Kinh 

Gia Lâm, Huyện 

Nho Quan, Tỉnh 

Ninh Bình 

Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Cử nhân Y tế công cộng Không Không 

25 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
  2002 Kinh 

Số 29 Cự Đà 2, 

Phong Triều, Nam 

Triều, Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

Số 81 Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Cử nhân Y tế công cộng Không Không 

26 Trần Văn Tiến 1993   Kinh 

P. Châu Khê, TP. 

Từ Sơn, Tỉnh Bắc 

Ninh 

Số nhà 06 ngõ 458 

Đường Lý Thường Kiệt, 

Khu phố Đa Hội, P. 

Châu Khê, TP. Từ Sơn, 

Tỉnh Bắc Ninh 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Bác sỹ Y học dự phòng  Không Không 

27 
Nguyễn Phương 

Thảo 
  2000 Kinh 

Ngọc Thiện, Tân 

Yên, Tỉnh Bắc 

Giang 

Số 9/225, Lê Lợi, 

P.Hoàng Văn Thụ, TP. 

Bắc Giang 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Bác sỹ Y học dự phòng  Không Không 

28 
Nguyễn Thị 

Mai Anh 
  1994 Kinh 

Binh Minh, 

Huyện Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

Số 102 Đường Đìa 2, 

Bình Minh, Huyện 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Cử nhân Xét nghiệm y học  Không Không 

29 
Phạm Đức 

Thịnh 
1998   Kinh 

Phong Châu, Thị 

xã Phú Thọ, Tỉnh 

Phú Thọ 

Số 6 Ngõ 408 Xuân 

Đỉnh, TDP Xuân Lộc 2, 

P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Cử nhân Y tế công cộng  Không Không 

30 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 
  1989 Kinh 

Thị trấn Quốc 

Oai, Huyện Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

Đội 7 Thôn Thụy Ứng, 

Xã Hòa Bình, Huyện 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Bác sỹ Y học dự phòng  Không Không 

31 Đàm Thảo Vân   2000 Kinh 

Phường Hương 

Mạc, TP. Từ Sơn, 

Tỉnh Bắc Ninh 

113 Triệu Việt Vương, 

P. Nguyễn Du, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Cử nhân Y tế công cộng  Không Không 
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32 Vũ Gia Linh 1997   Kinh 

Đông Tảo, Huyện 

Khoái Châu, Tỉnh 

Hưng Yên 

Số 67 Ngõ 2, phường 

Phương Mai, Q. Đống 

Đa, TP.Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Thạc sỹ Y tế công cộng  

- Cử nhân Y tế công cộng  
Không Không 

33 
Nguyễn Thị 

Thúy Nga 

  

2001 Kinh 

Thôn Nguyệt Lâm 

1, Xã Vũ Bình, H. 

Kiến Xương, Tỉnh 

Thái Bình 

Số 21 ngõ 163 Ô chờ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Cử nhân Y tế công cộng  Không Không 

34 Phạm Thị Thắm   1997 Kinh 

Khu 6 Xã Thanh 

Uyên, Huyện Tam 

Nông, Tỉnh Phú 

Thọ 

Tòa Mac Plaza, Số 10 

Trần Phú, Mỗ Lao, TP. 

Hà Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

-  Cử nhân Dinh dưỡng  Không Không 

35 
Lâm Quỳnh 

Hoa 
  1999 Kinh 

Trung Lập, Vĩnh 

Bảo, TP. Hải 

Phòng 

Số 222. Tựu Liệt, Tam 

Hiệp, Thanh trì, TP. Hà 

Nội 

Chuyên viên về kiểm soát 

bệnh tật - Phòng Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 

- Bác sỹ Y học dự phòng  Không Không 

36 Nguyễn Thị Ly   1994 Kinh 

Hòa Lộc, Huyện 

Hậu Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Số 302 Đường Cầu Giấy, 

Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Chuyên viên truyền thông 

- Văn phòng Cục 
- Cử nhân Báo chí  Không Không 

37 
Trần Thị Ngọc 

Kiên 
  1985 Kinh 

Thanh Lương, 

Long Biên, TP. 

Hà Nội 

Số 1 ngách 44/58/9 phố 

Đức Giang, Long Biên, 

TP. Hà Nội 

Chuyên viên truyền thông 

- Văn phòng Cục 
- Cử nhân Báo chí  Không Không 

38 
Nguyễn Viết 

Huy 
1998   Kinh 

Xã Liên Trung, 

Huyện Đan 

Phượng, TP. Hà 

Nội 

Số 4 Ngõ 35 Thôn 

Trung, Liên Trung, Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

Chuyên viên truyền thông 

- Văn phòng Cục 
- Cử nhân Y tế công cộng Không Không 

39 
Phạm Thị Mai 

Hương 
  1994 Kinh 

Xã Thụy Lôi, 

Huyện Tiên Lữ, 

Tỉnh Hưng Yên 

Số nhà 20, Tập thể 80C, 

376 Bưởi, Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

Chuyên viên truyền thông 

- Văn phòng Cục 
- Bác sỹ Y học dự phòng Không Không 

40 
Đinh Ngọc 

Huyền 
  1998 Kinh 

Thôn Tân An, Xã 

Lộc Hòa, TP. 

Nam Định, Tỉnh 

Nam Định 

Số 27 Ngách 76/7 Khu 

TTĐA An Dương, Yên 

Phụ, Tây Hồ, TP. Hà Nội 

Chuyên viên truyền thông 

- Văn phòng Cục 

- Cử nhân Báo chí  

- Cử nhân Luật  
Không Không 
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Ngoại ngữ Nam Nữ 

41 
Phạm Xuân 

Hòa 
1992   Kinh 

Xã Xuân Ngọc, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

Số 98 Đường Bờ tây 

sông Nhuệ, Thụy 

Phương, Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

Văn thư viên - Văn phòng 

Cục 

- Cử nhân Quản trị kinh 

doanh  

- Cử nhân Luật  

- Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 

thư-lưu trữ 

Con bệnh 

binh  
Không 

42 
Nguyễn Ngọc 

Thu Lan 

  

1999 Kinh 

Thôn Liên 

Phương, Xã Phúc 

ứng, H. Sơn 

Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang 

Số 66 Cốm Vòng, P. 

Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
Văn thư viên - Văn phòng 

Cục 

 

- Cử nhân Ngành Lưu trữ học  

Không Không 

43 Lại Thúy Hồng   1980 Kinh 

Xã Đông Quan, 

Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái 

Bình 

12B05-CT1 Khu đô thị 

mới Văn Khê, La Khê, 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

Văn thư viên - Văn phòng 

Cục 

- Cử nhân Lưu trữ học và 

Quản trị văn phòng  
Không Không 

44 
Nguyễn Thị 

Loan 
  1987 Kinh 

Võng La, Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

Số 19 Ngõ 148 Phố Mai 

Anh Tuấn, P. Ô Chờ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

Văn thư viên - Văn phòng 

Cục 

- Cử nhân  Lưu trữ học và 

Quản trị văn phòng  
Không Không 

45 
Lê Thị Thu 

Trang 
  1987 Kinh 

Hòa Phú, Huyện 

Ứng Hòa, TP. Hà 

Nội 

P2604-N3 Ecohome, 

Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

Văn thư viên - Văn phòng 

Cục 

- Cử nhân Lưu trữ học và 

Quản trị văn phòng  
Không Không 

 

Danh sách gồm 45 người./. 
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